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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Vũ Hà Nam 

Các hội thẩm nhân dân:   Ông Trịnh Bá Sơn    

      Ông Đỗ Đức Nguyên 

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thu Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nam 

Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên toà: Bà 

Đặng Thanh Nga - Kiểm sát viên.  

Ngày 28 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 14/2022/TLST-HS ngày 21/2/2022 theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số14/2022/QĐXXST-HS ngày08/3/2022 đối với bị cáo: 

- Họ và tên: Nguyễn Xuân M; tên gọi khác: Không; Sinh năm: 1983; 

ĐKHKTT và chỗ ở: Thôn Lộng Đồng, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn Giáo: Không; Văn hóa: 9/12; 

Nghề nghiệp: Tự do; Con ông: Nguyễn Xuân Đ (đã chết), con bà: Trần Thị B 

(sinh năm 1949); Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Bùi Thị Thúy 

T, sinh năm 1984 (đã ly hôn); Bị cáo có 01 con sinh năm 2005; 

 Tiền án: Không.  

Tiền sự: Ngày 28/11/2021, Công an xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định xử phạt vi phạm hành chính, hình thức phạt tiền 1.500.000 đồng về 

hành vi trộm cắp tài sản. 

Nhân thân: 

- Ngày 07/11/2013, TAND thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định xử phạt 09 

tháng tù về tội Trộm cắp tài sản; 

- Ngày 15/6/2015, TAND thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định xử phạt 09 

tháng tù về tội Trộm cắp tài sản; 
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- Ngày 06/02/2018, TAND thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định xử phạt 15 

tháng tù về tội Vận chuyển hàng cấm. 

 Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 13/12/2021 cho đến nay, hiện đang bị tạm 

giam tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Nam Định, “có mặt” 

- Bị hại: 

Công ty TNHH may PL;  

Địa chỉ trụ sở chính: Đội 14, xã N, huyện H, tỉnh Nam Định; 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Vũ Thị L, sinh ngày 02/3/1984 

Nơi cứ trú: Đội 14, xã N, huyện H, tỉnh Nam Định. 

 “vắng mặt” 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 03h ngày 05/12/2021, Nguyễn Xuân M điều khiển xe máy Honda 

Wave (không rõ biển kiểm soát) mượn của một người quen biết xã hội (không rõ 

lai lịch, địa chỉ) đi qua Công ty TNHH may PL tại đường N6, khu công nghiệp 

Hòa Xá, phường M, thành phố Nam Định. Tại đây, M phát hiện thấy 01 chiếc máy 

lọc nước nhãn hiệu “SON HA”, kích thước (420x350x960)mm để tại hành lang 

tầng 2 khu xưởng may của Công ty PL đồng thời trong công ty và xung quanh 

không có người nên đã nảy sinh ý định đột nhập vào để trộm cắp tài sản. Minh 

trèo lên cột điện cạnh tường bao phía trước của công ty PL rồi lên mái tôn tầng 1 

sau đó leo vào hành lang tầng 2 của xưởng may. M tiến đến gần chiếc máy lọc 

nước rút dây điện, ống nước ra rồi mở cửa sổ xưởng may thì thấy bên trong xưởng 

may treo nhiều áo khoác nam, nữ đã may xong. M dùng tay phải lấy 33 chiếc áo 

khóa (trong đó có: 31 áo khoác nam đều có dáng dài màu ghi xám, cổ áo có in chữ 

“PROJECT M 100” VÀ 02 áo khoác nữ đều có dáng ngắn màu be, cổ áo có in chữ 

“LINME BLENDED PROJECT M F”) ra ngoài hành lang rồi dùng 01 chiếc dây 

cạnh đó buộc lại thành bó. Tiếp đó, Minh bê chiếc máy lọc nước lên lan can rồi 

vác số ác khoác trộm cắp được leo xuống cột điện và chở về nhà để cất giấu. Khi 

quay lại công ty PL để lấy chiếc máy lọc nước, M nhặt được 01 chiếc thang tre ở 

ven đường rồi dùng đẻ trèo lên mái tôn, vác chiếc máy lọc nước xuống đường và 

để lên xe máy chở về nhà cất giấu. Sau đó, M quay lại Công ty PL lấy chiếc thang 

tre mang vất đi để tránh bị phát hiện. 
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Ngày 13/12/2021, Giám đốc Công ty TNHH may PL là bà Vũ Thị L đã đến 

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nam Định để trình báo sự việc. Cơ 

quan điều tra đã tiến hành trích xuất, thu giữ hình ảnh camera tại công ty PL vào 

thời điểm xảy ra sự việc (BL:71, 72). Thông qua dữ liệu hình ảnh camera tại hiện 

trường, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nam Định tiến hành điều 

tra và nghi ngờ Nguyễn Xuân M thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của công ty PL 

nên đã triệu tập M lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra, M đã khai nhận hành vi 

trộm cắp tài sản của mình như trên đồng thời giao nộp toàn bộ số tài sản của công 

ty PL đã trộm cắp được (BL: 143-159). Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - 

Công an thành phố Nam Định đã thu giữ số trang phục mà Nguyễn Xuân M đã sử 

dụng khi trộm cắp tài sản gồm 01 áo khoác vải dài tay màu xanh có mũ; 01 quần 

vải dài màu ghi xám, trên quần có dòng chữ “SPORT” và 01 mũ bảo hiểm lưỡi 

chai màu vàng nhạt có họa tiết hoa màu tím (BL: 90-91). Ngày 21/12/2021, Cơ 

quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nam Định đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ 

việc đến Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) - Công an tỉnh Nam Định để giải quyết 

theo thẩm quyền. 

Tại các bản kết luận định giá tài sản số 98/KL-HĐĐGTS ngày 16/12/2021 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Nam Định và số 

01/KL-HĐĐGTS ngày 19/01/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự tỉnh Nam Định đã kết luận: 01 chiếc máy lọc nước màu xanh nhãn hiệu 

“SONHA” trị giá 3.500.000 đồng; đơn giá áo khoác nam là 361.000 đồng/chiếc, 

31 áo khoác nam trị giá là 11.913.000 đồng; đơn giá áo khoác nữ là 301.000 

đồng/chiếc, 02 áo khoác nữ trị giá là 602.000 đồng (BL: 79-87). Tổng số tài sản 

trên trị giá là 15.293.000 đồng.  

* Về xử lý vật chứng: 

- Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định đã trả lại toàn bộ số tài 

sản gồm 01 chiếc máy lọc nước và 33 áo khoác các loại cho bà Vũ Thị L, chức vụ: 

Giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH may PL. Sau khi 

nhận lại số tài sản, công ty PL không có đề nghị gì khác (BL: 95-96) 

- Đối với số trang phục mà Nguyễn Xuân M đã sử dụng khi trộm cắp tài sản 

được chuyển theo hồ sơ vụ án để phục vụ trúy tố, xét xử. 

Cáo trạng số 14/CT-VKS ngày 16/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Nam Định đã truy tố bị cáo Nguyễn Xuân M về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy 

định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.  
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Tại phiên tòa hôm nay: Bị cáo Nguyễn Xuân M đã thành khẩn khai nhận 

hành vi phạm tội của mình.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa đã luận tội 

đối với bị cáo sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã đề nghị HĐXX:  

- Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 

2015: Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân M từ 21 đến 24 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Tài sản mà bị cáo trộm cắp đã được thu giữ trả lại cho 

Công ty TNHH may PL, bà Vũ Thị L là người đại diện theo pháp luật của Công ty 

TNHH may PL không có đề nghị gì khác. Vì vậy không đề cập giải quyết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

tỉnh Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo, người bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại 

cơ quan điều tra, lời khai của bị hại và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ 

vụ án đã có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 3h ngày 05/12/2021, Nguyễn Xuân M đã 

đột nhập vào Công ty TNHH may PL, tại đường N6, khu công nghiệp Hòa Xá, 

phường M, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định để trộm cắp 01 máy lọc nước 

màu xanh nhãn hiệu “SONHA” và 33 áo khoác nam, nữ có tổng trị giá là 

15.293.000 đồng. Như vậy hành vi của Nguyễn Xuân M đã có đủ các yếu tố cấu 

thành tội “Trộm cắp tài sản” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 

Điều 173 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định 

đã truy tố đối với bị cáo là hoàn toàn có căn cứ.  

[3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo 

Nguyễn Xuân M đã thành khẩn khai báo. Vì vậy cần xem xét cho bị cáo được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 BLHS năm 2015.  
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Về tình tiết, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. 

[4] Căn cứ tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. HĐXX xét 

thấy cần căn cứ khoản 1 Điều 173 BLHS năm 2015, để xử phạt đối với bị cáo 

Nguyễn Xuân Minh và cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian, để 

cải tạo giáo dục đối với bị cáo, cũng như để răn đe phòng ngừa chung. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối 

với bị cáo. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Tài sản mà bị cáo trộm cắp đã được thu giữ trả lại 

cho Công ty TNHH may PL, bà Vũ Thị L là người đại diện theo pháp luật của 

Công ty TNHH may PL không có đề nghị gì khác. Vì vậy không đề cập giải quyết. 

[7] Về xử lý vật chứng: Cần tuyên tịch thu tiêu hủy 01 chiếc áo khoác vải 

dài tay màu xanh có mũ; 01 quần vải dài màu ghi xám, trên quần có dòng chữ 

“SPORT”; 01 mũ bảo hiểm lưỡi trai màu vàng nhạt, đều đã qua sử dụng; thu giữ 

của bị cáo theo biên bản có trong hồ sơ vụ án. 

[8] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Xuân M phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân M phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 

2015: Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân M 21 (Hai mươi mốt) tháng tù, thời hạn tù 

được tính từ ngày 13/12/2021. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; 

điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) chiếc áo khoác vải dài tay màu xanh có mũ, đã 

qua sử dụng; 01 (Một) quần vải dài màu ghi xám, trên quần có dòng chữ 

“SPORT”, đã qua sử dụng; 01 (Một) mũ bảo hiểm lưỡi trai màu vàng nhạt, có họa 

tiết hoa màu tím, đã qua sử dụng. 

3. Buộc bị cáo Nguyễn Xuân M nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án 

phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo,đã báo quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án. 
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Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 

theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 

 

Nơi nhận:    

-TAND.CC và VKSND.CC; 

-VKSND và CA tỉnh Nam Định;  

-Cục THADS tỉnh Nam Định; 

-Trại tạm giam - CA tỉnh Nam Định; 

-Bị cáo; bị hại 

- Người bào chữa của bị cáo; 

-Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Vũ Hà Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


